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NHÂN DANH 

      N ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA  N NHÂN  ÂN HUYỆN Đ, TỈNH LÂM ĐỒNG 

   - Tphần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông N u  n N    V . 

  Các Hội thẩm nhân dân: 

  1. Ông Ya Thuyên. 

  2   n    o Đ n  N  n  

- Thư ký phiên toà:  à V  Tr n  ảo P   n  - T   ký Tòa án nhân dân 

 u ện Đ, tỉn  L m Đồn   

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ  t nh  âm Đồng th m gi  

phi n t  :  à N u  n T   P   n  –  i m s t vi n  

N ày 04 t  n  5 năm 2021, tại trụ sở Tò   n n  n d n  u ện Đ, tỉn  L m 

Đồn  xét xử s  t ẩm  ôn  k  i vụ  n t ụ lý số 526/2017/TLST - HNGĐ Nøy 09 

thaùng 11 naêm 2017 v  vụ việ  tr n     p v    i  tài sản s u k i l   ôn và tr n  

   p v    p  ồn  d n s  mu    n tài sản, t eo Qu ết   n      vụ  n r  xét xử số 

27/2020/QÑXXST -  N Đ n à  27 t  n  5 năm 2020 và Qu ết   n   o n p i n 

tò  số 21 2020 QĐST -  N Đ n à  18 t  n  6 năm 2020; Qu ết   n  n  n  p i n 

tò  số 36 QĐ  ST -  N Đ ngày 29 t  n  6 năm 2020; T ôn    o số: 15 T  - T  

n à  31 3 2021 v  t  i  i n,      i m mở lại p i n tò  và Qu ết   n   o n p i n 

tò  số 30 2021 QĐST -  N Đ n à  22 t  n  4 năm 2021  i          n  s : 

1. Nguyên đơn:  n  V  Xuân S, sin  năm: 1981  

Đ     ỉ    trú:   m 269,    n  H, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

Đ     ỉ li n lạ : Số 30,    n  N, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

2. Bị đơn:  à L  T   N, sin  năm: 1981   

Đ     ỉ    trú:   m 269,    n  H, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

Đ     ỉ li n lạ : Số 31,    n  M, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Lý Phúc B, sin  năm: 1977   

Đ     ỉ    trú: Số 5 7,    n  N, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3.2.  à P  n T   L, sin  năm: 1953  



 

 

2 

Đ     ỉ    trú: Số 817, Quố  l  20, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3.3.  n   oàn  Văn H, sin  năm: 1964  

Đ     ỉ    trú: Số 54,    n  P, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3.4.  n  N u  n Văn T, sin  năm: 1967  

Đ     ỉ    trú: Số 350,    n  P, p   n  5, Qu n 6, Thành p ố  ồ     

Minh.  

3.5.  à  u n  T   P   n  N, sin  năm: 1968  

Đ     ỉ    trú: Số 106,    n  B, p   n  1, Qu n 6, Thành p ố  ồ     

Minh.  

3.6. V    ồn  ôn  M i Văn T, sin  năm: 1977  

        à P ạm T   T, sin  năm: 1980  

Đ     ỉ    trú: Số 39,    n  H, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3.7   à V  T   T  n  T, sin  năm: 1977  

Đ     ỉ    trú: Số 30,    n  N, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

3.8   à Tr n T    ồn  L, sin  năm: 1978  

Đ     ỉ    trú: Số 209,    n  T, TT.L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn   

(Ông S, ông B, ông H,  à Tr n T    ồn  L    m t;  à N v n  m t;     

   n  s  k         n xét xử v n  m t  

NỘI  UNG V   N  

  Theo đơn  h i  i n và lời tr nh  ày của nguyên đơn ông V  Xuân S th :  

Tài sản   un   i   ôn  và  à N  ồm: N à tr n diện t    211,6m
2
   t, t u   

t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, TT L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn , m n  t n V  

Xuân S, L  T   N do Ủ    n n  n d n  u ện Đ   p n à  22 9 2014 và 01 xe ô tô, 

 i n ki m so t 49  – 081 66; N  n  iệu T   O; Loại xe: Tải t ùn  k n; Màu s n: 

  n ; Tr n  tải  àn     : 1400; Số m  : JT669344; Số k un : 00 F 045421  Do 

 ôn   n tỉn  L m Đồn    p n à  20 3 2015 m n  t n L  T   N      tài sản nà  do 

bà N quản lý, sử dụn   N   ôn    u   u Tò   n   i   ôi t eo qu    n   ủ  p  p 

lu t  Ngoài r , ôn  k ôn    u   u Tò   n xem xét    k   .  

V  số ti n 300 000 000  ồn  tr ớ      tron  t  i k   ôn n  n ôn   à v   

N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  

L m Đồn  – P òn   i o d    Đ, k i v   t ế    p n à, diện t    211,6m
2
   t, t u   

t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, TT Li n N  ĩ ,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn . Do bà N 

t  trả 300 000 000  ồn  và l    i     ứn  n  n qu  n sử dụn    t v    n     n    

Tò   n  iải qu ết t eo qu    n   ủ  p  p lu t v  số ti n  à N trả   o N  n  àn   

-     k oản n    un  tron  t  i k   ôn n  n ôn  và  à N n  n  n  n   i 

sau: 

+ N  N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – 

Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    Đ số ti n 300 000 000  ồn   

+ N   à  u n  T   P   n  N số ti n 59 267 000  ồn   
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+ N  ôn  N u  n T n P số ti n 25 000 000  ồn    

+ N  ôn  N u  n Văn T số ti n 25 555 000  ồn   

+ N   à N u  n T   M số ti n 44 230 000  ồn   

+ N   à Tr n T    ồn  L số ti n 41 250 000  ồn . 

+ N  ôn  Lý P ú  B số ti n 23 000 000  ồn   

+ N   à P ạm T   T số ti n 17 320 000  ồn   

+ N   à V  T   T  n  T số ti n 14 980 000  ồn   

+ N  ôn   oàn  Văn H số ti n 10 757 000  ồn   

+ N   à P  n T   L số ti n 33 262 000  ồn   

+ T  n  6 năm 2017  àn  tồn k o ôn    n      105 000 000  ồn  và ôn  

   trả n    o       ủ n    òn lại 30 000 000  ồn    

Ông S t    n  n, ông B, bà L,  à  ồn  L, ôn   ải,  à T,  à Tu ết,  à N, 

ông T tr n   à  là  ún ,  i   mu    n  àn  ôn  B, bà L, ôn   ải,  à T,  à Tu ết, 

 à N, ông T  un    p ôn   ồn  ý  Đ   là k oản n    un  tron  t  i k   ôn n  n 

nên bà N p ải  ùn  trả n  với ôn   

- Tron  t  i k   ôn n  n k ôn      i n  ôn  và  à N. 

  Theo  ị đơn  à Lê Thị N trình bày: 

Tài sản   un   ủ   à và ôn  S tron  t  i k   ôn n  n  ồm n  n  tài sản 

sau: 

- N à x     p 4 tr n t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, diện t    211 6 m2
   t, 

tại  ẽm 269,    n  H, t   tr n L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn  do  à N quản lý, sử 

dụn   T ế    p tại N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n 

(Sacombank) – Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    Đ số ti n 300 000 000 

 ồn   

- M t xe ô tô  i n số  ăn  ký 49  – 081 66   iện n    à N   n  quản lý, sử 

dụn . 

- N à   t tr   i  650 000 000  ồn   

-  e ô tô  i n số  ăn  ký 49  – 081 66 tr   i  330 000 000  ồn   

Trong t  i k   ôn n  n k ôn      i n   à và ôn  S. 

 à và ôn  S n    un : 

+ N  N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – 

Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    Đ với số ti n 300 000 000  ồn ,  à  ồn  

ý. 

-     k oản n  ôn  S trình bày: 

+ N   à  u n  T   P   n  N số ti n 59 267 000  ồn   

+ N  ôn  N u  n T n P số ti n 25 000 000  ồn    

+ N  ôn  N u  n Văn T số ti n 25 555 000  ồn   

+ N   à N u  n T   M số ti n 44 230 000  ồn   
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+ N   à Tr n T    ồn  L số ti n 41 250 000  ồn   

+ N  ôn  Lý P ú  B số ti n 23 000 000  ồn   

+ N   à P ạm T   T số ti n 17 320 000  ồn   

+ N   à V  T   T  n  T số ti n 14 980 000  ồn   

+ N  ôn   oàn  Văn H số ti n 10 757 000  ồn   

+ N   à P  n T   L số ti n 33 262 000  ồn   

Đ   là ti n ôn  S n  p  àn  và   n  àn  và     k oản n  tr ớ  t  n  4 năm 

2017  à     iết,  òn s u t  n  4 2017  à k ôn   iết  Đ   là ti n  àn  t eo  à số 

ti n   n  àn  r  sẽ trả n  n  n  k oản n  p  àn  vào   

S u k i k ôn  sốn    un  t  n  4 2017  àn  tồn k o  i  tr  là 400 000 000 

 ồn ,  i   t , tài liệu   ứn  min   à k ôn       ứ không p ải  i  tr  105 000 000 

 ồn  n   ôn  S trình bày. 

Với   u   u k ởi kiện  ủ  ôn  S t    à k ôn   ồn  ý  

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lý Phúc B trình bày: 

Tr ớ  n à  17 6 2017 , ôn    n n i u loại  àn    n  kẹo   o v    ồn  ôn  

S, bà N  T n   ến n à  27 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  ôn  22 789 000 

 ồn ,  i   ôn  và v    ồn  ôn  S, bà N    01 s  mu    n  àn      do ôn  S ký 

n  n n   S u   , v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  l    àn  n   n  n  n   ến n   vẫn 

     trả   o ôn   T ôn  t   n  mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết   àn      

 i o   o v    ồn  ôn  S, bà N t ôn  t   n  là n   i   i ôn  m n   àn       ến, 

còn ông S ở n à n n ký n  n s  s   , t ỉn  t oản   à N c n  ký n  n  N   ôn  

  u   u ôn  S, bà N trả   o ôn  22 789 000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u 

  u    k     

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  à Phan Thị L trình bày: 

Tr ớ  n à  21 6 2017,  à   n n i u loại   t    t m ,   t năn     o v  

c ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  21 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à 

33 262 000  ồn ,  i    à và v    ồn  ôn  S, bà N    01 s  mu    n  àn      do 

ông S ký n  n n   S u   , v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  l    àn  n   n  n  n   ến 

n   vẫn      trả   o  à  T ôn  t   n  mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết  

 àn  là  i o   o v    ồn  ôn  S, bà N, bà N t ôn  t   n  là n   i   i  à m n  

 àn       ến,  òn ôn  S ở n à n n ký n  n s  s     N    à   u   u ôn  S, bà N trả 

cho  à 33 262 000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u    k     

* Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Hoàng Văn H trình bày: 

Tr ớ  n à  05 6 2017, ôn    n n i u miến don    o v    ồn  ôn  S, bà N. 

T n   ến n à  05 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  ôn  10 757 000  ồn ,  i   

ôn  và v    ồn  ôn  S, bà N    01 s  mu    n  àn      do ôn  S ký n  n n   S u 

  , t   v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  l    àn  n   n  n  n   ến n   vẫn      trả 

  o ôn   T ôn  t   n  mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết   àn  là  i o   o 

v    ồn  ôn  S, bà N, bà N t ôn  t   n  là n   i   i ôn  m n   àn       ến  òn 

ông S ở n à n n ký n  n s  s   , t ỉn  t oản   à N   n  ký n  n  N   ôn    u 



 

 

5 

  u ôn  S, bà N trả   o ôn  10 757 000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u 

gì khác. 

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Mai Văn T,  à Phạm Thị 

T trình bày: 

Tr ớ  n à  20 6 2017, v    ồn  ôn   à   n m t  àn   ún k ô   o v  

  ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  20 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  v  

  ồn  ôn   à 17 320 000  ồn ,  i   v    ồn  ôn   à và v    ồn  ôn  S, bà N có 

01 s  mu    n  àn      do ôn  S ký n  n n   S u   , v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  

l    àn  n   n  n  n   ến n   vẫn      trả   o v    ồn  ôn   à  T ôn  t   n  

mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết   àn  là  i o   o v    ồn  ôn  S, bà N, bà 

N t ôn  t   n  là n   i   i v    ồn  ôn   à m n   àn       ến  òn ôn  S ở n à 

n n ký n  n s  s     N   v    ồn  ôn   à   u   u ôn  S, bà N trả   o v    ồn  

ôn   à 17 320 000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u    k     

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  à Võ Thị Thanh T trình bày: 

Tr ớ  n à  20 6 2017,  à   n n i u l n   n  tr n    o v    ồn  ôn  S, bà 

N  T n   ến n à  19 7 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à 14 980 000  ồn , 

 i    à và v    ồn  ôn  S, bà N    01 s  mu    n  àng hóa do ông S ký n  n n   

S u   , v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  l    àn  n   n  n  n   ến n   vẫn      trả 

  o  à  T ôn  t   n  mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết   àn  là  i o   o v  

  ồn  ôn  S, bà N, bà N t ôn  t   n  là n   i   i  à m n   àn       ến  òn ôn  

S ở n à n n ký n  n s  s   , t ỉn  t oản   à N   n  ký n  n  N    à   u   u ôn  

S, bà N trả   o  à 14 980 000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u    k     

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  à Trần Thị Hồng L trình 

bày: 

Tr ớ  n à  16 5 2017,  à   n n i u l n   p và  ạt d     o v    ồn  ôn  S, 

bà N  T n   ến n à  16 5 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à 41.680.000  ồn , 

 i    à và v    ồn  ôn  S, bà N    01 s  mu    n  àn      do ôn  S ký n  n n   

S u   , v    ồn  ôn  S, bà N k ôn  l    àn  n   n  n  n   ến n   vẫn      trả 

  o  à  T ôn  t   n  mu    n  àn  t    uối năm p ải trả  ết   àn  là  i o   o v  

  ồn  ôn  S, bà N, bà N t ôn  t   n  là n   i   i  à m n   àn       ến  òn ôn  

S ở n à n n ký n  n s  s   , t ỉn  t oản   à N   n  ký n  n  N    à   u   u ôn  

S, bà N trả   o  à 41.680.000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u    k     

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  à Hu nh Thị Phương N 

trình bày: 

Tr ớ  n à  02 6 2017,  à   n n i u loại  àn   i  v    o v    ồn  ôn  S, bà 

N  T n   ến n à  02 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à 59.267.000  ồn ,   i 

  n    s  s    t eo d i  N    à   u   u ôn  S, bà N trả   o  à 59.267.000  ồn  n  

 ố   N oài r , k ôn       u   u    k     

  Theo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguy n Văn T trình bày: 

Tr ớ  n à  16 5 2017, ôn    n n i u  àn      d m, t  n    o v    ồn  

ông S, bà N  T n   ến n à  16 5 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  ôn  
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25.555.000  ồn ,   i   n    s  s    t eo d i  N   ôn    u   u ông S, bà N trả   o 

25.555.000  ồn  n   ố   N oài r , k ôn       u   u    k      

*        n  s       n    n    Tò   n k ôn  tiến  àn  v  ki m tr  việ  

 i o n p, tiếp   n,  ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải  Tò   n tiến  àn  v  ki m tr  

việ   i o n p, tiếp   n,  ôn  k  i   ứn   ứ và  ò   iải n  n  k ôn        

* Tò   n    tiến  àn  tốn   ạt     văn  ản tố tụn  t eo qu    n   ủ  p  p 

lu t n   tốn   ạt t ôn    o v  việ  t  m  i  tố tụn    o ôn  N u  n T n P  Đ   

  ỉ  ứ trú: Số 110 9,    n  T, p   n  Bình Tr  Đôn   , Q  Bình Tân, Thành p ố 

 ồ     Min  và  à N u  n T   M  Đ     ỉ  ứ trú: Số 305  3, k u p ố 4, p   n  

T, TP. B, tỉn  Đồn  N i n  n  ôn  P,  à M k ôn     ý kiến       u   u      

Tại p i n tò   ôm n  ,        n  s  vẫn  i  n u  n   u   u k ởi kiện  ủ  

m n    

* Đại diện Viện ki m s t n  n d n  u ện Đ p  t  i u ý kiến v  việ  tu n 

t eo p  p lu t tố tụn  và p  t  i u ý kiến v  việ   iải qu ết vụ  n:  

- Việ     p  àn  p  p lu t  ủ  T ẩm p  n tron  qu  tr n  t ụ lý vụ  n và 

 ủ    i  ồn  xét xử tại p i n tò  là  ún  p  p lu t  

-   kiến v  việ   iải qu ết vụ  n:  

            ăn  ứ     Đi u 33, 34, 38  ủ  Lu t  ôn n  n và  i    n  năm 2014   ăn 

 ứ Đi u 213, 430 và Đi u 440  ủ     lu t D n s    ăn  ứ Đi u 97  ủ  Lu t Đ t 

  i   

              p n  n   u   u k ởi kiện  ủ  ôn  V   u n S  ối với  à L  T   N v  vụ 

việ  tr n     p v    i  tài sản s u k i l   ôn   

      n  toàn    tài sản  ồm:  

- Diện t    211,6m
2
   t  tr n   t    n à x     p 4 , t u   t ử    t số 768, t  

 ản  ồ số 86, t   tr n L,  u ện Đ, T L m Đồn  do Ủ    n n  n d n  u ện Đ   p 

ngày 22/9/2014 mang tên Võ Xuân S,  à L  T   N là tài sản   un   ủ  ôn  V  

Xuân S,  à L  T   N. 

- 01  m t  xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081 66; N  n  iệu T   O; Loại 

xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; Số m  : JT669344; 

Số k un : 00 F 045421  Do  ôn   n tỉn  L m Đồn    p n à  20 3 215 m n  t n 

L  T   N là tài sản   un   ủ  ôn  Võ Xuân S,  à L  T   N. 

  i   ụ t   n   s u:  

-   i    o  à L  T   N diện t    211,6m
2
   t  tr n   t    n à x     p 4 và 

 ồn n ớ  , t u   t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, t   tr n L,  u ện Đ, tỉn  L m 

Đồn   

-   i    o  à L  T   N 01 (m t  xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081.66; Nhãn 

 iệu T   O; Loại xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; 

Số m  : JT669344; Số k un : 00 F 045421  

 u    à L  T   N    n  ĩ  vụ t  n  to n lại   o ôn  V   u n S 

262 000 000  ồn  ti n  i  tr    i  tài sản   un   
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   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

 à Tr n T    ồn  L   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o 

 à Tr n T    ồn  L 41.680.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

20 840 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 20 840 000  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  

Lý Phúc B   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  Lý 

Phúc B 22 789 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 11 394 500 

 ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 11 394 500  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  

 oàn  Văn H   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  

 oàn  Văn H 10.757 000  ồn   ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

5 878 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 5 878 500  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à 

P  n T   L   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à P  n 

T   L 33 262 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 16 631 000 

 ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 16 631 000  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  

M i Văn T,  à P ạm T   T   u   ôn  V  Xuân S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới 

trả   o ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T 17 320 000  ồn   ồn  n   ố   tron    , 

p  n  ủ  ôn  V   u n S là 8 660 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 8.660.000 

 ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à V  

T   T  n  T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à V  

T   T  n  T 14 980 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

7 490 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 7 490 000  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à 

 u n  T   P   n  N   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả 

  o  à  u n  T   P   n  N 59.267.000 ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V  

Xuân S là 29 633 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 29 633 500  ồn    

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  

N u  n Văn T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  

N u  n Văn T 25.555.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

12.777.500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 12 777 500  ồn    

 n p    u          n  s  p ải    u  n p   t eo qu    n   ủ  p  p lu t  

NH N Đ NH CỦA TÒA  N  

S u k i n  i n  ứu     tài liệu    tron   ồ s  vụ  n,      t ẩm tr  tại p i n 

tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụn  tại p i n tò ,   i  ồn  xét xử n  n   n :   

 1  V  tố tụn : Đ   là vụ  n “Tr n     p v    i  tài sản s u k i l   ôn và 

tr n     p v    p  ồn  d n s  mu    n tài sản”  i   n u  n   n ông Võ Xuân S 

và      n  à L  T   N; N   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  Lý P ú  B,  à 

P  n T   L, ôn   oàn  Văn H, ôn  N u  n Văn T,  à  u n  T   P   n  N, v  

  ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T,  à V  T   T  n  T,  à Tr n T    ồn  L.  
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T eo qu    n  tại k oản 3 Đi u 26 và k oản 1 Đi u 28,  i m   k oản 1 

Đi u 35,  i m   k oản 1 Đi u 39  ủ     lu t Tố tụn  d n s  t u   t ẩm qu  n  ủ  

Tò   n n  n d n  u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

Tại p i n tò   ôm n  ,  à  u n  T   P   n  N, ôn  N u  n Văn T, v  

  ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T,  à V  T   T  n  T,  à P  n T   L      n 

xét xử v n  m t.  à L  T   N v n  m t m   dù,         Tò   n triệu t p   p lệ 

 ến p i n tò  l n t ứ   i  Do   ,   i  ồn  xét xử   n  p dụn      Đi u 227, 228 

 ủ     lu t tố tụn  d n s     xét xử v n  m t  à  u n  T   P   n  N, ôn  

N u  n Văn T, v    ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T,  à V  T   T  n  T,  à 

P  n T   L,  à L  T   N. 

 2   ét v    u   u k ởi kiện  ủ  ôn  S,   i  ồn  xét xử, xét t   :  

Ông S và  à N l   ôn t eo Qu ết   n  số 170 2017 QĐST -  N Đ n à  10 

t  n  7 năm 2017  

N à tr n diện t    211,6m
2
   t, t u   t ử  768, t   ản  ồ số 86, TT L, 

 u ện Đ, tỉn  L m Đồn , m n  t n V   u n S, L  T   N do Ủ    n n  n d n 

 u ện Đ   p n à  22 9 2014 và 01 xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081 66; N  n  iệu 

T   O; Loại xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; Số 

m  : JT669344; Số k un : 00 F 045421  Do  ôn   n tỉn  L m Đồn    p n à  

20 3 2015 m n  t n L  T   N là tài sản   un   ủ  ôn  S và  à N tron  t  i k   ôn 

nhân, ông S và  à N   u t    n  n   n  S và  à N t    t u n p  n   i  tài sản 

n  n  k ôn       n n   u   u Tò   n  iải qu ết   

T eo kết quả   n   i  tài sản và s  t    t u n v   i   i   ôn  S và  à N t  : 

- Tr   i   ồn n ớ , n à   n li n với diện t    211,6m
2
   t, t u   t ử    t số 

768, t   ản  ồ số 86, TT L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn  là 650 000 000  ồn . 

- Tr   i  01  m t  xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081 66; N  n  iệu T   O; 

Loại xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; Số m  : 

JT669344; Số k un : 00 F 045421  Do  ôn   n tỉn  L m Đồn    p n à  

20 3 2015 m n  t n L  T   N là 216.000.000  ồn   

-  i  tr  tài sản   un   ủ  ôn  S và  à N là 866.000.000  ồn   

N à  11 01 2017 ông S,  à N t ế    p diện t    211,6m
2
   t và tài sản   n 

li n với   t, t u   t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, TT L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn  

cho N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  

L m Đồn  – P òn   i o d    Đ vay 300.000.000  ồn . 

S u k i l   ôn t  , n à  29 01 2018  à N trả N  n  àn  t   n  mại    p  n 

Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    Đ 

100 000 000  ồn  và n à  14 4 2018 trả N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn 

T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    Đ số ti n 

212.000.000  ồn   tron    ,    12 000 000  ồn  là l i . T n  số ti n m n   à N trả 

cho N  n  àn  t   n  mại    p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  

L m Đồn  – P òn   i o d    Đ là 312 000 000  ồn   N  n  àn  t   n  mại    

p  n Sài  òn T   n  T n  S  om  nk  – Chi n  n  L m Đồn  – P òn   i o d    

Đ    x   n  n  à N    t t to n xon  k oản v   nà    út lụ  85    n  S t    n  n 
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và  ồn  ý    u   số ti n nà    o  à N là 156 000 000  ồn    

Đối với số  àn      tồn k o, ôn  S tr n   à , t  n  6 2017  àn  tồn k o 

ông S   n      105 000 000  ồn  và ôn  S    trả n    o       ủ  àn ,  òn lại 

30.000.000  ồn    òn  à N khai, tháng 4/2017 hàng     tồn k o  i  tr  là 

400 000 000  ồn  n  n   à N k ôn  xu t tr n       tài liệu,   ứn   ứ      ứn  

minh   o l i k  i  ủ   à N. Trong khi, ông S   ỉ t    n  n  òn 30 000 000  ồn  

n n   n   i   ôi số ti n nà    o  à N   là 15 000 000  ồn   

 ét t   , Nhà và tài sản   n li n với diện t    211,6m
2
   t, t u   t ử  768, 

t   ản  ồ số 86, TT L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn  và 01 xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 

081.66  à N quản lý, sử dụn  t  n à  ôn  S và  à N l   ôn   o  ến n   n n   n 

t iết   i   iện v t   o  à N và  u    à N trả lại  i  tr     n  lệ     o ôn  S là    

 ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

N   v  , s u k i   n  tr  t     n  u    à N trả lại   o ôn  S 262 000 000 

 ồn    866 000 000  ồn  – 312 000 000  ồn  – 30 000 000  ồn   2  là     ăn  ứ, 

 ún  p  p lu t  

[3   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ   à Tr n T    ồn  L    i  ồn  xét xử, 

xét t   :  

Tr ớ  n à  29 4 2017 và t  n à  29 4 2017  ến n à  16 5 2017,  à Tr n 

T    ồn  L      n n i u l n   p và  ạt d     o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến 

n à  16 5 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à L 41.680.000  ồn    n  S t    

n  n việ  mu    n nà  và t    n  n tron  t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mu  

    loại m t  àn    p và  ạt d   nà   ủ   à L, t n   ến n à  16 5 2017 n   à L 

41.680.000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n n  n      là k oản n    un   ủa ông 

S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N    à Tr n T    ồn  L   u   u ôn  S,  à N trả 

  o  à L 41.680.000  ồn  là       sở    p n  n  Do   ,    p n  n   n   u     l p 

 ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à Tr n T    ồn  L   u   ôn  Võ Xuân 

S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à Tr n T    ồn  L 41.680.000  ồn  n  

 ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 20 840 000  ồn ,  à L  T   N là 

20 840 000  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

 [4   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ  ôn  Lý P ú  B    i  ồn  xét xử, xét 

t   :  

T  n à  13 02 2017  ến n à  27 6 2017, ôn  B   n n i u loại  àn    n  

kẹo   o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  21 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N còn 

n  ôn  B 22 789 000  ồn    n  S t    n  n việ  mu    n nà  và t    n  n tron  

t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mua n i u loại  àn    n  kẹo nà   ủ  ôn  B, 

t n   ến n à  21 6 2017 n  ôn  B 22 789 000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n 

n  n      là k oản n    un   ủ  ôn  S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N   ôn  B 

  u   u ôn  S,  à N trả   o ôn  B 22 789 000  ồn  là       sở    p n  n  Do   , 

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  Lý P ú  

B   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  Lý P ú  B 

22 789 000 ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 11 394 500  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 11 394 500  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  
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[5   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ  ôn   oàn  Văn H    i  ồn  xét xử, 

xét t   :  

T  n à  12 02 2017  ến n à  05 6 2017, ôn  H bán m t  àn  miến don  

  o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  05 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  

ông H 10 757 000 ồn . Ông S t    n  n việ  mu    n nà  và t    n  n tron  t  i 

k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mu      loại m t  àn  miến don  nà   ủ  ôn  H, 

t n   ến n à  05 6 2017 n  ôn  H 10 757 000 ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n 

n  n      là k oản n    un   ủ  ôn  S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  Nay ông H 

  u   u ôn  S,  à N trả   o ôn  H 10 757 000  ồn  là       sở    p n  n  Do   , 

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn   oàn  

Văn  ải   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn   oàn  

Văn H 10 757 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

5 878 500 ồn , p  n  à L  T   N là 5 878 500 ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

 [6   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ   à P  n T   L    i  ồn  xét xử, xét 

t   :  

T  n à  08 02 2017  ến n à  21 6 2017,  à P  n T   L   n n i u loại   t 

   t m ,   t năn     o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  21 6 2017, v    ồn  

ông S, bà N  òn n   à P  n T   L 33 262 000  ồn    n  S t    n  n việ  mu    n 

nà  và t    n  n tron  t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mu      loại   t    t m , 

  t năn   nà   ủ   à P  n T   L, t n   ến n à  21 6 2017 n   à P  n T   L 

33 262 000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n n  n      là k oản n    un   ủ  ôn  

S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N    à P  n T   L   u   u ôn  S,  à N trả   o  à 

P  n T   L 33 262 000 ồn  là       sở    p n  n  Do   ,    p n  n   n   u     

l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à P  n T   L   u   ôn  V   u n 

S, bà Lê T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à P  n T   L 33 262 000  ồn  n   ố  

 tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 16 631 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 

16 631 000  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[7   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ  v    ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm 

T   T    i  ồn  xét xử, xét t   :  

T  n à  02 4 2017  ến n à  20 6 2017, v    ồn  ôn  T,  à T bán m t  àn  

bún khô   o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  20 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N 

 òn n  v    ồn  ôn  T,  à T 17 320 000  ồn    n  S t    n  n việ  mu    n nà  

và t    n  n tron  t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mu      loại m t  àn   ún 

k ô nà   ủ  v    ồn  ôn  T,  à T, t n   ến n à  20 6 2017 n  v    ồn  ôn  T,  à 

T 17.320.000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n n  n      là k oản n    un   ủ  

ông S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N   v    ồn  ôn  T,  à T   u   u ôn  S,  à N 

trả   o v    ồn  ôn  T,  à T 17 320 000  ồn  là       sở    p n  n  Do   ,    p 

n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n v    ồn  ôn  M i 

Văn T,  à P ạm T   T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả 

  o v    ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T 17 320 000  ồn  n   ố   tron    , 

p  n  ủ  ôn  V   u n S là 8 660 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 8 660 000 

 ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[8   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ   à V  T   T  n  T    i  ồn  xét xử, 

xét t   :  
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T  n à  07 3 2017  ến n à  19 7 2017,  à T      n n i u l n   n  

tr n    o v    ồn  ôn  S, bà N  T n   ến n à  19 7 2017, v    ồn  ôn  S, bà N 

 òn n   à T 14 980 000  ồn    n  S t    n  n việ  mu    n nà  và t    n  n 

tron  t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à N mu      loại m t  àn    n  tr n  nà   ủ  

 à L, t n   ến n à  16 5 2017 n   à T 14 980 000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    

n  n n  n      là k oản n    un   ủ  ôn  S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N    à 

T   u   u ôn  S,  à N trả   o  à T 14 980 000  ồn  là       sở    p n  n  Do   , 

   p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à V  T   

Thanh T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à V  T   

Thanh T 14 980 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 7.490.000 

 ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 7 490 000  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[9   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ   à  u n  T   P   n  N    i  ồn  

xét xử, xét t   : 

T  n à  28 9 2015  ến n à  02 6 2017,  à N   n n i u loại  àn   i  v    o 

v    ồn  ôn  S, bà N  Việ  mu    n ôn  S,  à N vẫn trả ti n và     ối   u  n  lại   

T n   ến n à  02 6 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n   à N 59.267.000  ồn    n  

S t    n  n việ  mu    n nà  và t    n  n tron  t  i k   ôn n  n  i   ôn  và  à 

N mu      loại m t  àn   i  v   ủ   à N, t n   ến n à  02 6 2017 n   à N 

59.267.000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n n  n      là k oản n    un   ủ  ôn  

S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N    à N   u   u ôn  S,  à N trả   o  à N 

59.267.000  ồn  là       sở    p n  n  Do   ,    p n  n   n   u     l p  ủ  

n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à  u n  T   P   n  N   u   ôn  V  

Xuân S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à  u n  T   P   n  N 

59.267.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 29 633 500  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 29 633 500  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[10   ét   u   u k ởi kiện     l p  ủ  ôn  N u  n Văn T    i  ồn  xét xử, 

xét t   :  

T  n à  01 3 2017  ến n à  16 5 2017, ôn  T   n n i u loại  àn      d m, 

t  n    o v    ồn  ôn  S, bà N  Việ  mu    n ôn  S,  à N vẫn trả ti n và     ối 

  u  n  lại   T n   ến n à  16 5 2017, v    ồn  ôn  S, bà N  òn n  ôn  T 

25.555.000  ồn    ng S t    n  n việ  mu    n nà  và t    n  n tron  t  i k  

 ôn n  n  i   ôn  và  à N mu      loại m t  àn      d m, t  n   ủ  ôn  T, t n  

 ến n à  16 5 2017 n  ông T 25.555.000  ồn   Tu ,  à N k ôn  t    n  n n  n  

    là k oản n    un   ủ  ôn  S,  à N tron  t  i k   ôn n  n  N   ôn  T   u   u 

ông S,  à N trả   o ông T 25.555.000  ồn  là       sở    p n  n  Do   ,    p n  n 

  n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n ôn  N u  n Văn T. 

 u   ôn  V   uân S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  N u  n Văn T 

25.555.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 12 777 500  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 12 777 500  ồn   là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[11  V    i p   tố tụn :     p     n   i  tài sản 1 600 000  ồn , ôn  S    

n p  ủ  Do   ,   n  u    à N trả lại   o ôn  S 800 000  ồn    i p     n   i  tài 

sản nà  là     ăn  ứ,  ún  p  p lu t  

[12] Tò   n    tiến  àn  tốn   ạt     văn  ản tố tụn    o ôn  N u  n T n P 

và  à N u  n T   M n  n  ôn  N u  n T n P và  à N u  n T   M k ôn     ý 
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kiến, k ôn    u   u k ởi kiện  Do   ,   i  ồn  xét xử k ôn  xem xét tron  vụ 

 n nà   Tr  n    p       n    tr n     p t   làm   n k ởi kiện  ằn  m t vụ  n 

khá  t eo t ủ tụ    un   

[13] V   n p  :  u   ôn  S,  à N p ải    u  n p   d n s  s  t ẩm   i  tài sản 

s u k i l   ôn   i  tr  tài sản   un   ủ  ôn  S và  à N là 896 000 000  ồn  

 866 000 000  ồn  + 30 000 000  ồn    N  ĩ  vụ  ủ  ôn  S và  à N là 537 000 000 

 ồn   312 000 000  ồn  – 41 680 000  ồn  – 22 789 000  ồn  – 10 757 000  ồn  

– 33 262 000  ồn  – 17 320 000  ồn  – 14 980 000  ồn  – 59 267 000  ồn  – 

25 555 000  ồn    N   v  ,  òn lại 358 390 000  ồn   896 000 000  ồn  – 

537 000 000  ồn     n p   ôn  S p ải    u là 8 959 750  ồn   358 390 000  ồn  x 

5 2   n p     i  tài sản s u k i l   ôn   à N p ải    u là  8 959 750  ồn  

 358 390 000  ồn  x 5 2   n p     i  tài sản s u k i l   ôn  

 u   ôn  S,  à N p ải    u  n p   d n s  s  t ẩm  ối với   u   u     l p 

 ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n      Tò   n    p n  n  

[14] Tò   n    tiến  àn  tốn   ạt     văn  ản tố tụn    o ôn  N u  n T n P 

và  à N u  n T   M    t  m  i  tố tụn  n  n  ôn  N u  n T n P và  à N u  n 

T   M k ôn     ý kiến, k ôn    u   u k ởi kiện  Do   ,   i  ồn  xét xử k ôn  

xem xét tron  vụ  n nà   Tr  n    p       n    tr n     p t   làm   n k ởi kiện 

 ằn  m t vụ  n k    t eo t ủ tụ    ung. 

V      lẽ tr n, 

QUYẾT Đ NH: 

            ăn  ứ     Đi u 33, 34, 38  ủ  Lu t  ôn n  n và  i    n  năm 2014  

    ăn  ứ k oản 3 Đi u 26 và k oản 1 Đi u 28,  i m   k oản 1 Đi u 35,  i m   

k oản 1 Đi u 39,     Đi u 147, 220, 227, 228, 232, 264, 266 và Đi u 267  ủ     

lu t Tố tụn  d n s   

 ăn  ứ Đi u 213, 430 và Đi u 440  ủ     lu t D n s   

 ăn  ứ Đi u 97  ủ  Lu t Đ t   i   

 ăn  ứ N    qu ết số 326 2016 U TVQ 14 n à  30 12 2016  ủ  Ủ    n 

T   n  vụ Quố    i qu    n  v  mứ  t u, mi n,  iảm, t u, n p, quản lý và sử dụn  

 n p   và lệ p   Tò   n. 

X : 

1.    p n  n   u   u k ởi kiện  ủ  ôn  V   u n S  ối với  à L  T   N v  

vụ việ  tr n     p v    i  tài sản s u k i l   ôn   

      n  toàn    tài sản  ồm:  

- Diện t    211,6m
2
   t  tr n   t    n à x     p 4 , t u   t ử    t số 768, t  

 ản  ồ số 86, t   tr n L,  u ện Đ, tỉn  L m Đồn  do Ủ    n n  n d n  u ện Đ   p 

ngày 22/9/2014 mang tên Võ Xuân S,  à L  T   N là tài sản   un   ủ  ôn  V  

Xuân S,  à L  T   N. 

- 01  m t  xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081 66; N  n  iệu T   O; Loại 

xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; Số m  : JT669344; 
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Số k un : 00 F 045421  Do  ôn   n tỉn  L m Đồn    p n à  20 3 215 m n  

t n L  T   N là tài sản   un   ủ  ôn  V   u n S,  à L  T   N. 

  i   ụ t   n   s u:  

-   i    o  à L  T   N diện t    211,6m
2
   t  tr n   t    n à x     p 4 và 

 ồn n ớ  , t u   t ử    t số 768, t   ản  ồ số 86, t   tr n L,  u ện Đ, tỉn  L m 

Đồn   

-   i    o  à L  T   N 01  m t  xe ô tô,  i n ki m so t 49  – 081.66; Nhãn 

 iệu T   O; Loại xe: Tải t ùn  k n; Màu s n:   n ; Tr n  tải  àn     : 1400; 

Số m  : JT669344; Số k un : 00 F 045421  

-  à L  T   N    tr    n iệm li n  ệ với    qu n n à n ớ     t ẩm qu  n 

         i u   ỉn  lại  i     ứn  n  n qu  n sử dụn    t,        p  i     ứn  

n  n qu  n sử dụn    t t eo qu    n   ủ  p  p lu t v    t   i. 

 u    à L  T   N    n  ĩ  vụ t  n  to n lại   o ôn  V   u n S 

262 000 000  ồn  ti n  i  tr    i  tài sản   un   

 u    à L  T   N    n  ĩ  vụ t  n  to n lại   o ôn  V   u n S 800 000 

 ồn  ti n   i p     n   i  tài sản. 

2.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à 

Tr n T    ồn  L   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả cho bà 

Tr n T    ồn  L 41.680.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

20 840 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 20 840 000  ồn    

3.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

ông Lý Phúc B   u   ôn  V   u n S, bà L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o ôn  

Lý Phúc B 22 789 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

11 394 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 11 394 500  ồn    

4.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

ôn   oàn  Văn H   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o 

ôn   oàn  Văn H 10 757 000  ồn   ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n 

S là 5 878 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 5 878 500  ồn    

5.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à 

P  n T   L   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à P  n 

T   L 33 262 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 16 631 000 

 ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 16 631 000  ồn    

6.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n 

 ới trả   o ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T 17 320 000  ồn   ồn  n   ố   tron    , 

p  n  ủ  ôn  V   u n S là 8 660 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 8.660.000 

 ồn    

7.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n  à 

V  T   T  n  T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o  à 

V  T   T  n  T 14 980 000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V  Xuân S là 

7 490 000  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 7 490 000  ồn    
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8.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

 à  u n  T   P   n  N   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới 

trả   o  à  u n  T   P   n  N 59.267.000 ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  

Võ Xuân S là 29 633 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 29 633 500  ồn    

9.    p n  n   n   u     l p  ủ  n   i    qu  n l i, n  ĩ  vụ li n qu n 

ôn  N u  n Văn T   u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới trả   o 

ôn  N u  n Văn T 25.555.000  ồn  n   ố   tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 

12 777 500  ồn , p  n  ủ   à L  T   N là 12 777 500  ồn    

10.  ăn  ứ Đi u 357  ủ     lu t D n s      t  n à   ản  n     iệu l   p  p 

lu t, n   i      t i  àn   n      n   u   u t i  àn   n,   n p ải t i  àn   òn p ải 

   u số ti n l i t eo qu    n  tại Đi u 357  ủ     lu t D n s   

11. V   n p  :  

 u   ôn  V   u n S p ải n p 8.959.750  ồn   n p   d n s  s  t ẩm   i  

tài sản s u khi ly hôn,      tr  vào số ti n 20 250 000 ồn  ôn  V   u n S    n p 

t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n số    2015 0007023 ngày 08 t  n  

11 năm 2017  ủ    i  ụ  t i  àn   n d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn   N   v  , 

 oàn trả   o ôn  V   u n S 11.290.250  ồn   n p   d n s  s  t ẩm  òn d .  

 u    à L  T   N p ải n p 8.959.750  ồn   n p   d n s  s  t ẩm   i  tài 

sản s u k i l   ôn  

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 2 084 000 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 1 042 000  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 1 042 000 ồn     oàn trả   o  à Tr n T    ồn  L 

1.040.000  ồn  ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , 

lệ p   Tò   n số    2016/0006257 ngày 18 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i 

 àn   n d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 1 139 450 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 569 725  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 569 725  ồn     oàn trả   o ôn  Lý P ú  B 570 000 ồn  

ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n số 

AA/2016/0006255 ngày 18 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i  àn   n d n s  

hu ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 537 850 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 268 925  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 268 925  ồn     oàn trả   o ôn   oàn  Văn H 

270.000 ồn  ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ 

p   Tò   n số    2016 0006259 ngày 18 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i  àn  

 n d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 1 663 100 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 831 550  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 831 550  ồn     oàn trả   o  à P  n T   L 830 000 ồn  

ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n theo biên lai thu tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n số 

AA/2016/0006256 ngày 18 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i  àn   n d n s  

 u ện Đ, tỉn  L m Đồn    
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 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 866 000 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 433 000  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 433 000  ồn     oàn trả   o ôn  M i Văn T 432 000 ồn  

ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n số 

AA/2016/0006268 ngày 19 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i  àn   n d n s  

 u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 749 000 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 374 500  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 374 500  ồn    Hoàn trả   o  à V  T   T  n  T 

374 000 ồn  ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ 

p   Tò   n số    2016 0006258 ngày 18 t  n  10 năm 2018  ủ    i  ụ  t i  àn  

 n d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 2 963 350 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 1 481 675  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 1 481 675  ồn     oàn trả   o  à  u n  T   P   n  N 

1 400 000 ồn  ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , 

lệ p   Tò   n số    2017 0000097 ngày 13 t  n  5 năm 2020  ủ    i  ụ  t i  àn  

 n d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

 u   ôn  V   u n S,  à L  T   N    n  ĩ  vụ li n  ới p ải n p 1 277 750 

 ồn   n p   d n s  s  t ẩm  tron    , p  n  ủ  ôn  V   u n S là 638 875  ồn , 

p  n  ủ   à L  T   N là 638 875  ồn     oàn trả   o ôn  N u  n Văn T 

640 000 ồn  ti n tạm ứn   n p  , lệ p   Tò   n t eo  i n l i t u tạm ứn   n p  , lệ 

p   Tò   n số    2017 0000096 ngày 13 t  n  5 năm 2020  ủ    i  ụ  t i  àn   n 

d n s   u ện Đ, tỉn  L m Đồn    

12. Tr  n    p  ản  n, qu ết   n       t i  àn  t eo qu    n  tại Đi u 2 

Lu t t i  àn   n d n s          sử    i    sun  năm 2015 thì n   i      t i  àn  

 n d n s , n   i pHthi hành án d n s     qu  n t    t u n t i  àn   n, qu  n   u 

  u t i  àn   n, t  n u ện t i  àn   n  o         n    ế t i  àn   n t eo qu    n  

tại     Đi u 6, Đi u 7, Đi u 7 , Đi u 7  và Đi u 9 Lu t t i  àn   n d n s          

sử    i    sun  năm 2015; T  i  iệu t i  àn   n      t     iện t eo qu    n  tại 

 i u 30 Lu t t i  àn   n d n s          sử    i    sun  năm 2015   

13. Tron   ạn 15 n à  k  t  n à  tu  n  n        n  s     qu  n k  n  

  o    Tò   n n  n d n tỉn  L m Đồn  xét xử p ú  t ẩm  Ri n   à L  T   N,  à 

P  n T   L, v    ồn  ôn  M i Văn T,  à P ạm T   T,  à V  T   T  n  T, ôn  

N u  n Văn T,  à  u n  T   P   n  N    qu  n k  n    o tron   ạn 15 n à  k  

t  n à  n  n       ản án  o   ni m  ết    Tò   n tỉn  L m Đồn  xét xử p ú  

t ẩm  
Nơi nhận: 

-        n  s ; 

- Tò   n n  n d n tỉn  L m Đồn ; 

- Viện ki m s t n  n d n  u ện Đ, T 

L m Đồn ; 

-        c T i  àn   n d n s   u ện Đ, 

tỉn  L m Đồn ; 

- L u  ồ s  vụ  n  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Vũ 
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